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Phần I. Trắc nghiệm: Hãy chọn câu trả lời đúng nhất 
Câu 1: Phát hiện công ty X nhiều lần xả nước thải và khí độc ra môi trường gần khu dân cư, chúng ta cần  

A. làm đơn tố cáo với cơ quan chức năng.  C. mặc kệ coi như không biết. 

B. làm đơn khiếu nại với cơ quan chức năng.  D. nhắc nhở công ty X. 

Câu 2: Quyền của công dân báo cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về một việc vi phạm 

pháp luật được gọi là 

A. khiếu nại.          B. tố cáo.           C. kỉ luật.           D. thanh tra.  

Câu 3: Để đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, Nhà nước có những trách nhiệm nào sau đây?  

A. Xử lí và truy tố tất cả các trường hợp bị khiếu nại tố cáo. 

B. Xử lí nghiêm minh các hành vi xâm hại lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. 

C. Cho phép công dân có thể sử dụng quyền khiếu nại tố cáo một cách tự do, tùy tiện. 

D. Không bảo vệ người khiếu nại tố cáo. 

Câu 4: Công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo cần  

A. nắm được điểm yếu của đối phương.   C. nắm được sơ hở của đối phương. 

B. tích cực, năng động, sáng tạo.    D. trung thực, khách quan, thận trọng. 

Câu 5: Quyền tự do ngôn luận có quan hệ chặt chẽ và thường thể hiện thông qua quyền  

A. tự do lập hội.  B. tự do báo chí.  C. tự do biểu tình.  D. tự do hội họp. 

Câu 6: Người bao nhiêu tuổi vi phạm quyền tự do ngôn luận phải chịu trách nhiệm hình sự? 

A. Từ đủ 13 tuổi.  B. Từ đủ 14 tuổi.  C. Từ đủ 15 tuổi.   D. Từ đủ 16 tuổi. 

Câu 7: Quyền tự do ngôn luận được quy định trong 

A. Hiến pháp và luật báo chí.     C. Hiến pháp và bộ luật hình sự. 

B. Hiến pháp và Luật truyền thông.    D. Hiến pháp và bộ luật dân sự. 

Câu 8: Quyền của công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung 

của xã hội được gọi là 

A. Quyền tự do ngôn luận.     B. Quyền khiếu nại. 

C. Quyền tố cáo.      D. Quyền cung cấp thông tin. 

Câu 9: Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, công dân thực 

hiện  

 A. quyền khiếu nại.     B. quyền tố cáo.   

C. quyền tự do ngôn luận.    D. quyền khiếu nại và tố cáo. 

Câu 10: Cơ quan có thẩm quyền ban hành Hiến pháp là 

A. Chính phủ.  B. Quốc hội.   C. Tòa án nhân dân.  D. Viện kiểm sát nhân dân. 

Câu 11: Hành vi vi phạm quyền sở hữu tài sản của công dân là 

A. mượn bút của bạn để viết.   B. bạn em nhờ em cất giữ một đồ vật quý giá giúp bạn. 

C. em có xe đạp cho bạn em mượn.  D. bạn mượn xe của em và cho người khác mượn. 

Câu 12:  Công dân thực hiện quyền khiếu nại khi 

A. thấy bạn mình quay cóp trong giờ kiểm tra.  

B. có một quyết định sai trái gây thiệt hại đến lợi ích chính đáng của bản thân. 

C. thấy người khác đang lấy cắp xe đạp.   

D. thấy người khác đang vận chuyển chất ma túy. 

Câu 13:  Chính Phủ và Ủy ban nhân dân là 

A. cơ quan quản lí.  B. cơ quan quyền lực.  C. cơ quan xét xử.  D.cơ quan kiểm sát. 

Câu 14: Khi em mượn cây bút của bạn, em có quyền 

A. chiếm hữu.   B. sở hữu.   C. định đoạt.   D. sử dụng. 

Câu 15:  Hiến pháp là luật …………………… của Nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất. Chỗ trống trong 

câu trên là 



A. căn bản.   B. cơ sở.   C. cơ bản.   D. quan trọng. 

Câu 16: Việc làm thể hiện quyền tự do ngôn luận là 

A. đóng góp ý kiến về những vấn đề chung.  B. phát biểu ý kiến không phù hợp với tình huống. 

C. bàn luận về người khác.    D. nói xấu bạn. 

Câu 17: Ý kiến đúng khi nói về tài sản nhà nước là 
A. tài sản nhà nước thuộc sở hữu của Nhà nước . 

B. tài sản nhà nước thuộc sở hữu của toàn dân ,do nhà nước chịu trách nhiệm quản lí. 

C. tài sản nhà nước thuộc sở hữu của các cơ quan nhà nước. 

D. tài sản nhà nước thuộc sở hữu của Chính phủ.       

Câu 18: Những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội là 
A. lợi ích công cộng.  B. lợi ích tập thể.  C. lợi ích quốc gia.  D. lợi ích toàn dân. 

Câu 19: Lợi ích công cộng gắn với công trình nào sau đây ? 
A. Đường quốc lộ .      B. Khách sạn tư nhân.   

C. Phòng khám tư nhân.     D. Căn hộ của người dân.    

Câu 20: Pháp luật nghiêm cấm những hành vi…………………….tài sản nhà nước và lợi ích công cộng 
A. đụng chạm đến .  B. sử dụng.   C. khai thác .   D. xâm phạm. 

Câu 21: Quyền khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền 

A. quan trọng của mỗi tổ chức, cá nhân.   B. quan trọng nhất của công dân. 

C. cơ bản của công dân.     D. được pháp luật quy định. 

Câu 22 : Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng được gọi chung là 
A. điều kiện cơ bản.  B. điều kiện cần thiết.  C. điều kiện tối ưu.  D. cơ sở vật chất. 

Câu 23: Đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, công dân cần có trách nhiệm là 
A. tôn trọng và bảo vệ.     B. khai thác và sử dụng hợp lí. 

C. chiếm hữu và sử dụng.     D. tôn trọng và khai thác. 

Câu 24: Gần đây, có một số bạn học sinh vẽ bậy lên bàn ghế, bôi bẩn lên các vách tường trong lớp học. 

Hành vi này gọi là 
A. phá hoại lợi ích công cộng.    B. phá hoại tài sản của nhà nước. 

C. phá hoại tài sản.      D. phá hoại lợi ích. 

Câu 25:  Việc làm tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác là 

A. mượn sách của bạn xem rồi trả lại.    

B. sử dụng đồ dùng học tập của bạn và lấy luôn. 

C. nhặt được của rơi không trả cho người đánh mất.   

D. tự tiện lấy giấy kiểm tra của bạn mình đem cho người khác. 

Câu 26:  Việc làm thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận là 

A. bàn tán về bạn.     B. phát biểu trong các cuộc họp ở cơ sở. 

C. nói xấu người khác.    D. bàn tán về chuyện gia đình của người khác. 

Câu 27: Cơ quan có thẩm quyền sửa đổi Hiến Pháp là 

A. Viện kiểm sát nhân dân.  B. Tòa án nhân dân.  C. Quốc hội.  D. Chính phủ. 

Câu 28:  Mọi văn bản pháp luật khác đều được ................................, ban hành trên cơ sở của Hiến pháp. 

Chỗ trống trong câu trên là 

A. hình thành.    B. ban hành.   C. xây dựng.  D. thể hiện. 

Câu 29: Quốc hội và Hội đồng nhân dân là 

A. cơ quan quản lí.   B. cơ quan quyền lực.  C. cơ quan xét xử. D.cơ quan kiểm sát. 

Câu 30: Khi phát hiện hành vi buôn bán, vận chuyển hàng trái phép, công dân thực hiện  

A. quyền khiếu nại và tố cáo.    B. quyền tự do ngôn luận.    

C. quyền tố cáo.     D. quyền khiếu nại.  

Câu 31: Khi đi thuê tài sản của người khác thì công dân có quyền 

A. sử dụng.    B. định đoạt.   C. sở hữu.  D. bán tài sản đó. 

Câu 32: Việc làm thể hiện quyền khiếu nại của công dân là 

A. báo về một vụ việc vi phạm pháp luật.  B. giám sát các cơ quan nhà nước. 

C. đề nghị xem xét lại quyết định, việc làm.  D. phát biểu ý kiến trong các cuộc họp. 

 



Phần II. Tự Luận: 

Câu 1: Cha mẹ, ông bà có quyền và nghĩa vụ như thế nào đối với con cháu ?  

Câu 2: Tình huống:  

C hỏi T: Theo cậu, có phải chỉ có Quốc Hội mới có quyền ban hành và sửa đổi Hiến pháp không ? T trả 

lời:  

- Không phải đâu! Có nhiều cơ quan tham gia ban hành và sửa đổi Hiến pháp, trong đó có cả Chính 

phủ đấy. Thậm chí ông chú của tớ làm ở Bộ giáo dục và đào tạo cũng tham gia sửa đổi Hiến pháp cơ 

mà. 

Câu hỏi: 

a. Theo em, T nói như vậy có đúng không ? Vì sao ? 

b. Nếu là bạn của T, em sẽ giải thích như thế nào ?  

Câu 3: HIV/ AIDS gây nguy hiểm như thế nào đối với loài người ?  

Câu 4: Tình huống: Học xong bài Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam , H cứ băn khoăn mãi: “ 

Chẳng lẽ mọi công dân đều phải chấp hành cả Hiến pháp và pháp luật ! Vì Hiến pháp có quy định cụ thể gì đâu 

mà phải chấp hành. Chỉ có pháp luật mới quy định cụ thể về việc công dân được làm những gì và phải làm 

những gì, nên có lẽ công dân chỉ có nghĩa vụ chấp hành pháp luật thôi.” 

Câu hỏi: 

a. Em có đồng ý với cách hiểu của H không ? Vì sao ? 

b. Em hiểu thế nào là chấp hành Hiến pháp và pháp luật 

Câu 5: Con cháu có quyền và nghĩa vụ như thế nào đối với cha mẹ, ông bà ?  

Câu 6: Nêu những quy định của Nhà nước về quyền tự do ngôn luận. 

Câu 7:Thế nào là quyền khiếu nại, quyền tố cáo của công dân? Cho ví dụ. 

 

…………………………………………………..hết…………………………………………………… 

 

 

   Duyệt của BGH 
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